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Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.
- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư phục vụ sản xuất năm 2026 đợt I.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao, sơn, hóa chất thông dụng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.
- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng: 
- Tờ khai hải quan của lô hàng;
- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).
* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.
* Yêu cầu về chất lượng khác
Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:
- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;
- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;
2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:
Hàng hóa chào thầu phải có thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	A mi ăng 1,5 ly
	Bìa cách điện, cách nhiệt làm bằng chất liệu amiang có khả năng chịu nhiệt cao, chịu dầu, chịu nén và chịu mài mòn.
- Độ dày: 0,5mm-10 mm
- Kích thước: 1270 x 1270 x 1,5 mm
- Nhiệt độ làm việc cao nhất: từ 250 - 450 ° C 

	2
	Áo mưa bộ rằn ri Size XXL
	Áo mưa bộ gồm áo + quần + mũ + túi đựng.
-Chất liệu vải PU chất lượng cao, tính chất vải mềm mịn - siêu nhẹ - siêu chống nước - chống thấm cực tốt
Size: số XL

	3
	Băng cách sơn 3M plastic
	Mặt giấy thường có màu trắng sữa hay trắng đục. Chất liệu giấy dai chắc, nhưng có thể xé được bằng tay. Mặt keo được làm từ keo rubber có khả năng bám dính tốt, chắc chắn.
Kích thước: 900mmx20m

	4
	Băng dán giấy 5cm x 40m
	Băng dính giấy  là một loại băng dính có lớp màng khá mỏng và mịn với độ kết dính vừa phải.  Nó có thể dễ dàng tách, xé mà không cần đến dao, kéo.
Kích thước: 5cm x 40m

	5
	Băng dán nhám 4,6cm x 3m
	Mặt băng dính vải  có thiết kế đặc biệt bởi các đường ngang xếp lớp giúp dễ dàng dán và cắt.
- Chất dính của băng dính vải được làm từ cao su tự nhiên.
- Kích thước: 4,6cm

	6
	Băng dán trắng nhỏ 10mm
	 Khối lượng: 50g/cuộn 
- Khổ rộng cuộn băng keo: 10 mm
- Độ dày lõi: 0.3cm - Màu sắc: Trắng trong

	7
	Băng dán trắng to 50mm
	 Khối lượng: 200g/cuộn 
- Khổ rộng cuộn băng keo: 50 mm
- Độ dày lõi: 0.3cm - Màu sắc: Trắng trong

	8
	Băng dính mầu đen cuộn lớn Nano
	Băng dính điện Nano 0.12mmx18mm; kích thước: 25 x 6.5 x 2 cm

	9
	Băng keo chịu nhiệt độ cao teflon 0,13mm x 50mm x 10m
	Chịu được tác động của lực cơ học, chịu được nhiệt độ cao, bản 10mm

	10
	Băng vải chịu nhiệt 2cm x 10m
	Băng vải ceramic chống cháy được sản xuất từ các sợi gốm chịu lửa bao gồm nhiều sợi gốm nickel chrom tăng cường hợp kim, sợi thủy tinh chịu được nhiệt độ cao.
– Chiều dày: 3mm
– Chiều rộng: 25cm
– Nhiệt độ: 1000°C ~ 1260°C
– Màu sắc: Trắng

	11
	Bạt xanh xam 6x8 m
	Đây là loại vải được sản xuất với chất liệu có tính chống nước ở cả 2 mặt.
Kích thước tấm 6x8 m

	12
	Băng keo nhôm 48mm x 20m
	Băng keo nhôm mềm có lớp keo acrylic
Độ dày lớp lót: 70 microns
Độ bám dính bóc tách: 18N/25 mm
kích thước: 48mmx 20 m

	13
	Bút sơn đen 2 mm
	Bút Sơn công nghiệp đầu ngòi 2mm
Mực khô nhanh không có hiện tượng lem, không phai, không thấm nước
Màu sắc: đen

	14
	Bút sơn đỏ 2 mm
	Bút Sơn công nghiệp đầu ngòi 2mm
Mực khô nhanh không có hiện tượng lem, không phai, không thấm nước
Màu sắc: đỏ

	15
	Bút sơn trắng 2 mm
	Bút Sơn công nghiệp đầu ngòi 2mm
Mực khô nhanh không có hiện tượng lem, không phai, không thấm nước
Màu sắc: trắng

	16
	Cốc nhựa có vạch chia 400 mm
	Cốc nhựa chia vạch được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, sử dụng loại nhựa tốt và chịu được nhiệt độ cao.

	17
	Giấy bạc bảo ôn khổ 1mx1m2
	Giấy bạc cách nhiệt bảo ôn là vật liệu được cấu tạo từ lớp phủ bạc phản xạ nhiệt có tác dụng cách nhiệt và chống nóng vô cùng hiệu quả. Khổ 1m2

	18
	Kéo cắt răng 9 inch
	Kéo được làm từ thép chất lượng cao, rèn và đúc nguyên khối. Bề mặt lưỡi kéo được mạ crôm.
Thông số răng cưa: 3mm
Chiều dài kéo: 23,5cm

	19
	Rulo sơn 23 cm
	Tải nhiều sơn tạo bề mặt sơn mịn đẹp và có độ che phủ tối đa
 Không rụng lông
Kích thước rulo: 23cm

	20
	Dây đồng Ф1
	Hàm lượng của đồng >=99,97%
Đường kính dây đồng 1,0 mm
Độ giãn dài tương đối >35%

	21
	Dây đồng Ф0,5
	Hàm lượng của đồng >=99,97%
Đường kính dây đồng 0,5 mm
Độ giãn dài tương đối >35%

	22
	Bộ dụng cụ 1/1 đi kèm máy bay 25 chi tiết
	Thành Phần Bộ Dụng Cụ:
- 01 mò lết 6inch
- 01 cây tua vít thay đầu 5x75mm , 6x75mm
- 03 cây tua vít đầu dẹp 3x75mm , 5x75mm, 6x1 OOmm
- 04 cây tua vít bake #0x75mm, #1 x75mm, #2x1 OOmm
- 01 cây kìm mũi nhọn 6inch
- 01 cây kìm cắt 5inch
- 01 cây kìm bằng 6inch
- 01 cây dũa phẳng mini I85mm
- 01 cây dũa tròn 185mm
- 01 cây nhíp 125mm
- 01 mỏ hàn công suất 30W
- 01 cây hấp thụ hàn
- 01 cuộc dây hàn 1.0mm/17G
- 01 Đồng hồ vạn năng
- 01 đèn pin (kèm 2 pin AA)
- 01 cuộn keo cách điện
- 01 túi đựng dụng cụ

	23
	Bông thuỷ tinh GLASSWOOL
	Chịu nhiệt  đến 350 độ C, tỷ trọng 25kg/m3, độ dày 25 mm, chuẩn chống cháy A, độ chống ẩm 98%, độ hút ẩm 5%, kiềm tính nhỏ, không mùi

	24
	Bông y tế 100g
	Bông hút nước, mềm mịn, dai, không bị tơi

	25
	Bột mài bóng Diamond paste W1
	Chất liệu hòa tan trong dầu
W1.0 8000# Đánh bóng gương

	26
	Bột mài bóng Diamond paste W5
	Chất liệu hòa tan trong dầu
W5 2000# Đánh bóng mịn

	27
	Bột mài bóng Diamond paste W10
	Chất liệu hòa tan trong dầu
W10 1000# Đánh bóng thông thường

	28
	Bột mài bóng Diamond paste W20
	Chất liệu hòa tan trong dầu
W20 600# Đánh bóng thông thường

	29
	Bút bi Thiên Long TL-027
	Đầu bi: 0.5mm. Màu mực: xanh đậm
Bút bi dạng bấm cò.
Độ dài viết được: 1.600-2.000m. 
Đầu bi nhỏ cho nét chữ thanh mảnh. Đóng gói: Lốc 10 chiếc.

	30
	Bút dầu lớn Thiên Long PM-09
	 Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục.
- 2 đầu bút kích thước: 0.8mm và 6mm
- Mực không độc hại
Đóng gói: 10 chiếc/hộp

	31
	Bút dầu nhỏ Thiên Long PM-04
	 Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục.
- 2 đầu bút kích thước: 0.4 mm và 1 mm
- Mực không độc hại
Đóng gói: 10 chiếc/hộp

	32
	Bút viết bảng Thiên Long WB-03
	Bút mực dầu có khả năng kết dính tốt trên mọi chất liệu- Dễ xóa

	33
	Bút xóa nước Thiên Long CP-02
	Dạng nước mau khô dung tích 12ml kíc thước 3x5cm

	34
	Ca nhựa 2 lít
	Ca múc nước bằng nhựa dày rót dung môi hoá chất được.
Có đường kính 20cm

	35
	Cặp hộp tài liệu 360x250x200 (mm)
	Là loại lưu trữ tài liệu Khổ A4 dày 30cm, chất liệu bìa cứng được bọc bên ngoài lớp nhựa dẻo mềm

	36
	Cặp da đựng tài liệu 32,7x24 mm
	Màu sắc: Nâu - Đen
Kích thước: 32 x 7 x 24 cm (Dài x rộng x cao)
Số ngăn: 5 ngăn.
Trọng lượng: 600g
Chất liệu là da PU tổng hợp

	37
	Chỉ chịu nhiệt Ф1 mm
	Chất liệu: Capron, màu trắng hoặc xám.

	38
	Chỉ gai Ф1 mm
	Có kết cấu sợi vải, khả năng co dãn và chịu lực kéo tốt

	39
	Chổi lau sàn KS-CL330S
	bao gồm một thùng giặt có chứa lồng vắt và 1 cây lau
- Kích thước thùng: 746 x270 x270 mm
- Kích thước lồng vắt: Ø200x90 mm
- Cây lau: 3 đoạn inox có thể điều chỉnh độ dài 950 ->1200 mm
- Kích thước bông: Ø330 mm
- Độ dài sợi: 40/85 mm
- Đầu chổi: Nhựa tổng hợp + POM Ø164 mm.

	40
	Chổi lông 15 x 4,6 cm
	Chất liệu: Cán gỗ dạng bản chữ nhật ; Tổng chiều dài 150mm rộng 50mm, Phần vệ sinh gắn sợi nhựa dạng tóc cứng rộng 50 mm cao 70mm

	41
	Dao rọc giấy FO-KN04
	Cán và chuôi dao bằng nhựa ABS, khóa dao bằng nhựa PP. Lưỡi dao bằng thép cacbon, sắc bén. 
Kích thước dài 164mm x rộng 18mm x dày 0.4mm.
Màu sắc Màu ngẫu nhiên ( Xanh, lá, đỏ, vàng)

	42
	Dây dù Ф 5
	Được làm từ sợi tổng hợp, nilon, PP có độ bền cao, chịu lực tốt
Màu sắc: xanh, kích thước Ф 5 mm

	43
	Dây ê may Ф0,1 ÷ Ф0,45
	Dây đồng trần được bọc 1 lớp cách điện, chống chập, chống phóng điện; kích thước Ф0,15 - 0,45 mm dùng để quấn biến áp

	44
	Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,3
	Dây inox 304 có kích thước đường kính 0,3 mm, Độ bóng sáng đạt tiêu chuẩn BA

	45
	Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,5
	Dây inox 304 có kích thước đường kính 0,5 mm, Độ bóng sáng đạt tiêu chuẩn BA

	46
	Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,8
	Dây inox 304 có kích thước đường kính 0,8 mm, Độ bóng sáng đạt tiêu chuẩn BA

	47
	Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-1,0
	Dây inox 304 có kích thước đường kính 1,0 mm, Độ bóng sáng đạt tiêu chuẩn BA

	48
	Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-1,5
	Dây inox 304 có kích thước đường kính 1,5 mm, Độ bóng sáng đạt tiêu chuẩn BA

	49
	Dây mạ kẽm Ф0,5
	Dây thép mạ kẽm là loại dây thép buộc có màu sáng trắng bóng, có độ dẻo dai và độ bền cao
Sức căng có thể đạt được lên đến 400 – 700 Mp
Đường kính dây thép mạ kẽm từ 0,5 mm

	50
	Dây mạ kẽm Ф0,8
	Dây thép mạ kẽm là loại dây thép buộc có màu sáng trắng bóng, có độ dẻo dai và độ bền cao
Sức căng có thể đạt được lên đến 400 – 700 Mp
Đường kính dây thép mạ kẽm từ 0,8 mm

	51
	Dây mạ kẽm Ф1
	Dây thép mạ kẽm là loại dây thép buộc có màu sáng trắng bóng, có độ dẻo dai và độ bền cao
Sức căng có thể đạt được lên đến 400 – 700 Mp
Đường kính dây thép mạ kẽm từ 1 mm

	52
	Dây rút nhựa L=300
	Dây rút nhựa hay còn gọi là lạt nhựa hoặc dây thít.
Dây rút tiện lợi, bền, dai, chịu lực và nhiệt tốt.
Sản phẩm bao gồm 1 túi dây rút nhựa trắng size 5*300mm. 250 sợi

	53
	Đá cắt Ф100
	Độ cứng cao, chống mẻ, chống mài mòn, kích thước 100x16x15mm

	54
	Đá mài Ф100
	Model: A-80911
Cỡ hạt: A36P-BF
Kích thước: 100x6x16mm

	55
	Đánh rỉ Ф100
	Chất liệu: Sợi đồng mềm và chắc, ít bị bung, gẫy sợi khi sử dụng.
Đường kính đế : 65mm
Đường kính cước : 100mm
Lỗ trục : 16mm

	56
	Đầu tô vít chữ thập Ф6
	Đầu tô vít dạng chữ nhất
Kích thước: Dài 140mm x 6mm

	57
	Đầu tô vít đóng Ф6
	Chất liệu: Thép Carbon cao cấp.
Kích thước đóng gói: 14cm x 6cm x 1.5cm.

	58
	Đèn pin đội đầu 35 W
	Cường độ sáng: sáng thường và sáng mạnh thích hợp sử dụng ở những điều kiện khác nhau. Được kèm theo dây đeo đầu bằng thun co giản.
Thời gian sáng ở mức cao: 4h, thời gian sáng ở mức thấp: 8h.
Công suất 35W; 
Kích thước 102x90x95 mm

	59
	Đèn pin sạc 1600 mAh
	 Điện áp: 220V
- Tần số: 50Hz
- Thời gian hoạt động: 6h
- LED chip SMD: 12 bóng đèn LED
- Ánh sáng: daylight
- Tuổi thọ: 30.000h

	60
	Găng tay cao su chống hóa chất 35 cm
	Là một trong những công cụ bảo hộ được sử dụng phổ biến hiện nay nhờ tính nhỏ gọn, tiện lợi, có thể bảo vệ da tay trước những hóa chất độc hại

	61
	Găng tay phủ cao su Kendo Size L
	Găng tay  len bảo vệ tay trong mọi công việc, lao động trong môi trường nhà xưởng, cơ khí, công nghiệp nặng.
Màu sắc: đen.

	62
	Giầy vải công tác GVA0018
	Màu sắc: Màu xanh công nhân, đế màu trắng
Chất liệu: Giày vải bạt, đế cao su
Kiểu dáng: Đẹp, thể thao
Cỡ: 37 – 43
Tính năng: Chống trơn trượt. Đế cao su sản xuất theo công ghệ dán hấp nên rất chắc chắn, đế cao su bám dính cao.

	63
	Giấy bao gói 70x70 cm
	kích thước 1000x1000mm,  định lượng 58g/m2

	64
	Giấy nhám mịn P600
	Kích thước : 230x280 mm Độ nhám :  #600

	65
	Giấy nhám thô P150
	Kích thước : 230x280 mm Độ nhám :  #150

	66
	Giấy nhám tròn mịn Ф120
	Đường kính 120mm Độ nhám :  #600

	67
	Giấy nhám tròn thô Ф120
	Đường kính 120mm Độ nhám :  #120

	68
	Giấy nhám vải 100 mm
	A240: Là loại nhám xả lót PU trong quá trình sơn
quy cách đóng gói :1m ,khổ rộng 100mm

	69
	Giẻ lau thô Cotton
	Chất liệu vải tổng hợp, thấm dầu mỡ, bụi bẩn

	70
	Hạt kẹp chì HCNPD10
	- Đường kính: Ø 10mm
- Có 2 lỗ để sâu dây chì niêm phong
- Dùng Kìm kẹp chì niêm phong để bấm niêm phong sản phẩm
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	Kéo cắt vải 320 mm
	Kích thước 320mm, lưỡi thép dày 1,8mm sắc bén, đường cắt dứt khoát các vận dung trong khả năng
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	Khẩu trang KTV
	Thành phần Vải không dệt sạch, dày mịn
Công dụng Ngăn ngừa vi khuẩn, bụi bẩn và các bệnh lây qua đường hô hấp nhờ lớp vải lọc cao cấp
Số lớp 4 lớp
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	Khí ni tơ 40 lít
	Khí ni tơ 4.0 tương đương độ tinh khiết 99% : thường sử dụng trong hàn, làm sạch đường ống

	74
	Khí ô xy 15 lít
	Khí Oxy công nghiệp là khí có độ tinh khiết thấp chỉ đạt mức 99%, trong thành phần oxy công nghiệp có lẫn các tạp chất khác như CO, khí CO2, C2H2
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	Kính bảo hộ Polycarbonat
	Màu trong suốt. Dây mang có thể điều chỉnh được. Tròng mắt làm bằng vật liệu Polycarbonat. Có van thông khí gián tiếp tạo sự thông thoáng. Sử dụng kính bảo hộ chống hóa chất trong các phòng thí nghiệm hay các môi trường làm việc hóa chất, nhựa, gỗ, kim loại, ô tô, dầu khí.
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	Lưỡi cưa sắt 2M
	Lưỡi cưa sắt 2 mặt 300mm
Kích thước: 20 mm x 300 mm x 1 mm
Khối lượng 25 g
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	Mỏ hàn 220V-150W
	Thông số kỹ thuật của mỏ hàn cán gỗ:Điện áp sử dụng: 220V Chiều dài dây: 115mmCông suất: 150W

	78
	Mũi doa côn Ф12
	- Vật liêu: thép gió HSS
- Đường kính mũi doa dung sai H7: 12mm
- Chiều dài lưỡi cắt: 44mm
- Tổng chiều dài dao: 182mm
- Chuôi côn mũi doa: MT-1
- Số lưỡi cắt của dao doa: 6
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	Mũi doa côn Ф14
	- Vật liêu: thép gió HSS
- Đường kính mũi doa dung sai H7: 14mm
- Chiều dài lưỡi cắt: 47mm
- Tổng chiều dài dao: 189mm
- Chuôi côn mũi doa: MT-1
- Số lưỡi cắt của dao doa: 6
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	Mũi doa tròn Ф12
	- Vật liêu: thép gió HSS
- Đường kính lưỡi dao: 12mm
- Đường kính cán dao: 12mm loại cán thẳng
- Chiều dài lưỡi cắt: 44mm
- Tổng chiều dài dao: 151mm
- Thiết kế góc xoắn lưỡi cắt 12°
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	Mũi doa tròn Ф14
	- Vật liêu: thép gió HSS
- Đường kính lưỡi dao: 14mm
- Đường kính cán dao: 14mm loại cán thẳng
- Chiều dài lưỡi cắt: 47mm
- Tổng chiều dài dao: 160mm
- Thiết kế góc xoắn lưỡi cắt 12°
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	Mũi khoan Ф3,2
	Làm từ thép dụng cụ, đường kính 3,2 mm
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	Mũi khoan Ф4,2
	Làm từ thép dụng cụ, đường kính 4,2 mm
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	Mũi khoan Ф5,2
	Làm từ thép dụng cụ, đường kính 5,2 mm
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	Mũi khoan Ф6,2
	Làm từ thép dụng cụ, đường kính 6,2 mm
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	Mũi khoan Ф10
	Làm từ thép gió, đường kính 10 mm
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	Mũi khoan Ф12
	Làm từ thép gió, đường kính 12 mm
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	Nhựa thông 100 g
	Khối lượng chất dính, nhớt, không linh động, có màu trằng hơi vàng hoặc hơi nâu
- Hàm lượng các chất nhựa, không ít hơn: 90%
- Hàm lượng tinh dầu: > 10%
- Hàm lượng nước và tạp chất cơ học không lớn hơn: 10%
- Hàm lượng tạp chất cơ học không lớn hơn: 3%
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	Ni lông bóng nổ 1,4m x 85m
	Cuộn/màng  xốp hơi bọc hàng hay còn gọi là xốp bóp nổ. xốp khí. màng xốp bong bóng . Màng giảm chấn được sử dụng rộng rãi và hữu ích trong việc đóng gói vận chuyển sản phẩm.
Khổ rộng :140 cm
Chiều dài: 85m
Màu sắc: màu trắng trong
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	Ni lông trắng khổ 0,8 m
	Màu sắc: Ni lông từ hạt nhựa có màu trắng trong
- Độ dày : 0,5 mm
- Đặc tính: tính dẻo, dai, bền, nhẹ, giá thành rẻ, chi phí thấp
- Mô tả: Quy cách ni lông lót sàn tất cả đều là khổ đôi: 1,3m trải ra 2,6m
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	Ni lông trắng khổ 1,6m
	Màu sắc: Ni lông từ hạt nhựa có màu trắng trong
- Độ dày : 0,5 mm
- Đặc tính: tính dẻo, dai, bền, nhẹ, giá thành rẻ, chi phí thấp
- Mô tả: Quy cách ni lông lót sàn tất cả đều là khổ đôi: 1,6m trải ra 3,2m
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	Ống ghen co ngót nhiệt  Ф6/3
	Gen co nhiệt - Ống gen co nhiệt cách điện F6 ( 1 cuộn 10 mét )Công dụng :Ống Gen co nhiệt có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao và chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ.
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	Ống ghen co ngót nhiệt  Ф8/4
	Gen co nhiệt - Ống gen co nhiệt cách điện F8 ( 1 cuộn 10 mét )Công dụng :Ống Gen co nhiệt có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao và chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ.
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	Ống ghen co ngót nhiệt  Ф10/4
	Gen co nhiệt - Ống gen co nhiệt cách điện F10 ( 1 cuộn 10 mét )Công dụng :Ống Gen co nhiệt có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao và chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ.
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	Ống ghen co ngót nhiệt  Ф12/6
	Gen co nhiệt - Ống gen co nhiệt cách điện F12 ( 1 cuộn 10 mét )Công dụng :Ống Gen co nhiệt có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao và chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ.
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	Ống ghen co ngót nhiệt  Ф14/7
	Gen co nhiệt - Ống gen co nhiệt cách điện F14 ( 1 cuộn 10 mét )Công dụng :Ống Gen co nhiệt có khả năng co lại khi gặp nhiệt độ cao và chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ.
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	Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф2
	Ống ghen siliconđường kính bên trong: ≤2,0mm, độ dày: 0,27 ± 0.1mm.
Nhiệt làm việc: -55 ℃ ~ 125 ℃.
Nhiệt độ co: 125 ℃.
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	Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф2,5
	Ống ghen siliconđường kính bên trong: ≤2,5mm, độ dày: 0,27 ± 0.1mm.
Nhiệt làm việc: -55 ℃ ~ 125 ℃.
Nhiệt độ co: 125 ℃.
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	Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф3
	Ống ghen siliconđường kính bên trong: ≤3,0mm, độ dày: 0,27 ± 0.1mm.
Nhiệt làm việc: -55 ℃ ~ 125 ℃.
Nhiệt độ co: 125 ℃.
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	Pin đại 1,5V
	• Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon
• Điện thế: 1.5 V
• Kích thước: Pin D/ Pin đại/ R20/ LR20
• Hình thức đóng gói: Gói 2 viên
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	Pin đũa AA
	Kích thước với chiều dài 44.5mm (khoảng 1.75 inch) và đường kính 10.5mm (khoảng 0.41 inch).
Điện áp 1.5V
• Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon
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	Pin tiểu 1,5V
	Pin tiểu Con Thỏ AA (1.5V)
- Điện áp 1.5V
- Pin được sản xuất theo công nghệ Cacbon-zinc
- Kích thước:
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	Pin vuông 9 V
	Kích cỡ : pin 9V , pin vuông
Loại pin : pin alkaline ( kiềm )
Điện áp tiêu chuẩn : 9 Volts
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	Que hàn nhôm Ф2,6
	Dạng cây dài 600mm lõi nhôm bọc thuốc hàn nhiệt độ tan cháy 198 độ C
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	Que hàn thép Ф3,2
	Dạng cây kích thước 3,2x350 mm 
- Hồ Quang nhẹ và ổn định.
- Xỉ dễ bong.
- Mối hàn trơn nhẵn.
+ Dòng điện hàn (A): Hàn bằng: 55~85
     Hàn đứng và trần: 50~80
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	Súng hút thiếc GS150
	Chất liệu: nhựa ABS
Màu sắc: den hoặc xanh
Kích thước: 330 x 28 mm. Đường kính lỗ hút 6,5 mm
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	Súng phun sơn W71-2G
	Kiểu cốc: Sử dụng cốc trên
Dung tích cốc chứa sơn: 400ml, cốc nhôm
Áp suất khí 0.29 MPa
Lỗ phun 1.3 Mm
Khí tiêu thụ 85 Lít/phút
Lưu lượng chất lỏng 155 Ml/phút
Khoảng cách phun 200 mm
Độ rộng vệt phun 155 Mm
Đầu nối (khí, chất lỏng) G1/4 (PF1/4)
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	Thiếc hàn dây Ф1,0x1500
	Tỉ lệ thiếc 60 %
Nhiệt độ nóng chảy: 58 °С – 145 °С
Khối lượng: 25g
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	Thiếc hàn thanh 63/37 Sn
	Tỉ lệ thiếc 63 %
Nhiệt độ nóng chảy: 58 °С – 145 °С
Khối lượng thanh: 500g
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	Túi đi bay 36x40 cm
	Chất liệu Nylon/PVC không co giãn, không thấm ướt, cực bền
 Băng phản quang trên túi dể nhận biết khi trời tối
 Khóa cài bảo vệ chắc chắn, chịu lực đến 50kg
Chất liệu: Nylon/PVC
Độ dày: 0.18 mm. Kích thước 36x40 cm
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	Túi vải có dây rút 17x23 cm
	Chất liệu vải bố
Miệng túi có dây rút
Kích thước (17x23)cm
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	Vải dù khổ 1,5m
	Đây là loại vải được sản xuất với chất liệu có tính chống nước ở cả 2 mặt. Theo đó, vải bạt sẽ được tráng nhựa dày hơn nhằm hạn chế nắng tạt vào hay có thể che trú dưới trời mưa đạt hiệu quả tối đa
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	Vải giả da đen PVC1M
	Được làm từ chất liệu sợi Polyester,  ép 1 hoặc 2 lớp nhựa PU/ PVC nhằm tạo sự liên kết giữa các lớp với nhau, có tính năng chống nước, chống bám bẩn hiệu quả và tương đối dễ vệ sinh
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	Vải phin trắng PT85
	Vải màn được dệt từ chất liệu sợi tổng hợp; không bị kéo giãn, mềm mại nhẹ nhàng, khó xé rách, bồng bềnh, dạng lưới với các mắt lổ tương đối nhỏ
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	Vải màn tuyn trắng khổ 1m
	Vải màn tuyn săn chắc, bền bỉ, được làm từ 100% Polyester (sợi tổng hợp)
Màu trắng khổ 1m
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	Vải sợi thủy tinh khổ 1m x 1,5 mm
	Vải thủy tinh sử dụng cho  nhiệt độ cao 260 ºC
Chống ăn mòn hóa học, chống axit mạnh, kiềm, cường thủy.
vải thủy tinh chống cháy có hệ số ma sát thấp 
Với hiệu suất cách nhiệt cao, chống tĩnh điện.
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	Võng dù quân đội H104
	Chất liệu: vải cao cấp
Màu sắc: xanh lá cây
Trọng lượng: 1,2 kg
kích thước làm gối 40x55 cm; tấm nệm, chăn 1,2 x 2,3 m
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	Xà phòng bột OMO 770 g
	Trọng lượng đóng gói 770 g thành phần Sodium, Zeolite, chất thơm….
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	Xà phòng thơm Lifebuoy 90g
	Thành phần là muối natri hoặc kali của axit béo, chứa các chất tạo hương thơm tổng hợp dùng để tẩy rửa
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	Xô nhựa 15L
	Chất liệu nhựa PP
Sản phẩm có độ bền cao, màu xắc lâu phai, không gây tương tác hóa học
Thể tích 10 Lít
Kích thước:  28.2 x 26.4 x 24.6 cm
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	Xô nhựa 20 lít
	Chất liệu nhựa PP
Sản phẩm có độ bền cao, màu xắc lâu phai, không gây tương tác hóa học
Thể tích 20 Lít
Kích thước:  37 x 34 x 33 cm
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	Ống đồng đỏ Ф6x8
	Chất liệu đồng thau, đường kính 8 mm, độ dầy 1 mm
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	Ống đồng đỏ Ф8x10
	Chất liệu đồng thau, đường kính 10 mm, độ dầy 1 mm
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	Nhôm tấm mềm Dày-0,8 mm
	Bề mặt sáng bóng, có độ mềm dẻo dễ gia công tạo hình, hạn chế oxy hóa, không biến dạng trong suốt thời gian sử dụng; Khổ 1,2m, độ dày tấm 2 mm
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	Nhôm tấm mềm Dày-2 mm
	Bề mặt sáng bóng, có độ mềm dẻo dễ gia công tạo hình, hạn chế oxy hóa, không biến dạng trong suốt thời gian sử dụng; Khổ 1,2m, độ dày tấm 0,8 mm
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	Thép tấm INOX 304-0,8 mm
	Thép Inox 304 khổ 0,8 m, dày 0,8 mm
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	Thép tấm INOX 304-1,0 mm
	Thép Inox 304 khổ 0,8 m, dày 1,0 mm
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	Thép tấm INOX 304 -1,2 mm
	Thép Inox 304 khổ 0,8 m, dày 1,2 mm
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	Thép tấm INOX 304 -1,5 mm
	Thép Inox 304 khổ 0,8 m, dày 1,5 mm
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	Thép tấm INOX 304-2,0 mm
	Thép Inox 304 khổ 0,8 m, dày 2,0 mm
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	Aceton CH3COCH3
	Chất lỏng dễ bay hơi, độ nhớt 0.3075cp (ở nhiệt độ 20⁰C). 
Nhiệt độ đông đặc -95⁰C. 
Điểm sôi 56-57⁰C. 
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	Bộ chỉ thị màu Mega check
	Kiểm tra vết nứt mối hàn bằng pp thẩm thấu nabakembộ ktra vết nứt mối hàn bằng phương pháp thẩm thấu
Có 3 loại chai: 
- Chất làm sạch Cleaner - 450 ml; 
- Chất thấm/thẩm thấu Penetrant - 450 ml 
- Chất hiện màu Developer - 450 ml
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	Chất tẩy rỉ RP-7
	Hình thức: Màu trong, chất lỏng màu nâu mật ong. 
Mùi: Mùi hôi đặc trưng.
RP7 có chứa một lượng lớn dầu cao cấp dễ thấm, nhờn và một hóa chất đậm đặc chống rỉ sét.
Độ pH: 6-7; Tỉ trọng 1,2-1,3g/cm3; Thời gian se khô mặt: 1-2 giờ
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	Chất tẩy sơn TASO-95
	Không gây hiện tượng ăn mòn kim loại
- Tách 2 phần sơn và kim loại hiệu quả.
- Không chứa Cresols, phenol, benzol và các thành phần độc hại khác.
- Không gây biến đổi bề mặt, dễ sử dụng lại.
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	Chất ức chế ô xy hoá UC-4
	Dung dịch có màu vàng nhạt, có khả năng tan trong nước; 
Loại bỏ các chất lạ, bụi bẩn và màng oxit trên bề mặt kim loại về mặt hóa học.
Ức chế quá trình oxy hóa kim loại.
Áp dụng thông lượng sau khi làm sạch kỹ lưỡng.
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	Cồn Ethanol 96º
	Chất lỏng không màu, dễ cháy, nồng độ còn >95% . Hóa rắn ở -114,15⁰C
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	Cyclohexanone C6H10O
	Còn gọi là dầu ông già. Chất lỏng không màu, mùi bạc hà hoặc tương tự acetone, ít tan trong nước.
Tỷ trọng: 0.9478 g/cm3
Độ hòa tan trong nước: 8,6 g/100ml (20 độ C)
Áp suất hơi: 5 mmHg (20 độ C)
Độ nhớt: 2.02 Cp ở 25 độ C
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	Đi a min sun phate Na2SO4
	Muối Sunfat còn có các tên khác như Sodium sulphate, natri sulphate, muối sulphate. Nó có dạng bột trắng, không mùi, tan trong nước, có thể hấp thụ hơi ẩm nhưng không nặng mùi và không có tính độc. Nó là muối trung hòa, khi tan trong nước tạo thành dung dịch có độ pH = 7
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	Dung môi NButylaxêtát C6H12O2
	Còn gọi là dầu ông già. Chất lỏng không màu, mùi bạc hà hoặc tương tự acetone, ít tan trong nước.
Tỷ trọng: 0.9478 g/cm3
Độ hòa tan trong nước: 8,6 g/100ml (20 độ C)
Độ nhớt: 2.02 Cp ở 25 độ C
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	Dung môi pha sơn EP-P1
	Loại dung môi này giúp điều chỉnh độ nhớt, tăng độ bóng và dễ thi công, với tỷ lệ pha tối đa là 10%.
Làm loãng sơn, hỗ trợ súng phun, cọ, rulo, giúp sơn trải đều, bóng đẹp.
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	Dung môi pha sơn PU-P1
	Dung môi pha sơn PU có dạng chất lỏng trong suốt, không thể hòa tan trong nước. Đây là một Hydrocacbon thơm chuyên sử dụng để pha loãng các sản phẩm sơn PU. Dung môi hỗ trợ đầy đủ các tính năng cơ bản của một màng sơn tiêu chuẩn khi thi công trên bề mặt vật liệu. Ngoài ra còn giúp chùi rửa các dụng cụ sơn.
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	Dung môi pha sơn VL-02
	Chất lỏng trong suốt, dễ bay hơi; nhiệt độ đông đặc -740C; nhiệt độ sôi 1260 C; tính tan trong nước 7g/l (Dung môi Nbutylaxêtát)

	143
	Dung môi tẩy rửa APF 80/100
	Đặc trưng riêng là có mùi thơm, nhẹ, dễ cháy, ít tan trong nước và rất dễ bay hơi. Xăng công nghiệp có công thức hóa học là C6H12O2
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	Dung môi tuluen C6H5CH3
	Toluen hay còn gọi là metylbenzen hay phenylmetan là một chất lỏng trong suốt, không hòa tan trong nước. Toluen là một hydrocacbon thơm được sử dụng làm dung môi trong công nghiệp.
 Toluene được sử dụng làm dung môi chính để hòa tan các thành phần của sơn, các chất kết dính như cao su, nhựa và các chất phụ gia khác.
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	Dung môi 1005 (SP-12)
	- Dùng để pha loãng sơn Epoxy của Rainbow
- Số hiệu: 1005.
- Sử dụng không quá 10% theo khối lượng sơn
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	Dung môi pha loãng N° 736
	Dung môi N° 736 là dòng sản phẩm dùng để pha loãng sơn 2 thành phần. Sử dụng dung môi N° 736 giúp việc thi công sơn được nhanh chóng và dễ dàng.
Mức pha loãng từ 10 – 25% (Tùy theo trọng lượng)

	147
	Epoxy 2 thành phần Resin A+B 750g
	Gồm Thiokol, paste hóa rắn có màu xám đen và chất xúc tiến màu trắng. Chất bịt kín các khớp nối ngâm trong dầu mỡ, chịu lực, chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết. Chống nấm mốc, hà biển, nước và nước biển. Chống ăn mòn hóa học của các hóa chất như xăng dầu, các loại acid, kiềm, muối chịu nhiệt độ 300 độ C đến 800 độ C. Mật độ màng khô: 5,64g/cm3
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	Ethyl Axetat C4H8O2
	Axetat etyl hay Ethyl axetat là một hợp chất hữu cơ với công thức CH3COOC2H5, viết tắt là C4H8O2. Đây là một chất lỏng không màu có mùi dễ chịu và đặc trưng ...
Độ hòa tan trong nước: 8,3 g/100 ml (20 °C)
Công thức phân tử: C4H8O2
Độ nhớt: 0,426 cP
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	Keo P-66
	Có độ nhớt và độ đàn hồi cao, đồng thời có khả năng chịu được sự co giãn tự nhiên và sự xê dịch của bề mặt vật liệu, khả năng kết dính tốt, có thể sử dụng trên nhiều vật liệu khác nhau nhiều vật liệu khác nhau
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	Keo PU-2
	Hình thức: Một khối màu xám giống như bột nhão đồng nhất, dễ dàng sử dụng bằng cọ hoặc thìa. (cấp PU-2A từ trắng đến vàng nhạt)
Độ bền cắt cực hạn của mối nối dính, hợp kim D16AT được anot hóa, kgf/cm2, ≤, ở nhiệt độ thử nghiệm:
+ 20°С - 20*, 140*
+ 60°С (Nhiệt độ chữa bệnh +105°С) - 120
*- Cường độ tối đa 130-150 kgf/cm2 đạt được sau 20 ngày kể từ khi mối nối dính được giữ ở nhiệt độ không thấp hơn +20°C.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -60°С đến 60°С
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	Keo cách điện TM-704 45g
	Công dụng: Chống ẩm mốc, chống nước, bảo vệ rỉ chân linh kiện, oxy hóa, cách nhiệt, cách điện, các mấu nối và hàn kín các bộ phận làm nóng bằng điện, mặt kim loại và các thiết bị điện tử....
Keo 703 màu trắng sữa.
Độ bền kéo (Mpa) ≥ 1.0
Độ giãn dài và đứt (%) ≥ 150%
Độ bền cắt (Mpa) ≥ 1.0
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	Keo dán 502
	Keo 502 hay còn gọi là Keo dán đa năng , keo con voi là dung dịch keo có thành phần bao gồm: Methylene Chloride, Ethyl Acetate và Toluene. Keo 502 khô nhanh khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Ứng dụng được trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau như vải, gỗ, sắt, kim loại, đá,  dùng để dán, ghép đá , gỗ , thủy tinh, kim loại, nhựa……
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	Keo dán kim loại X2000
	Chất kết dính hữu cơ là loại keo khả năng gắn kết mạnh mẽ gấp 2000 lần so với keo 502. Hàn gắn tất cả các bề mặt chất liệu như nhựa, gỗ, thủy tinh, hay cả vật liệu cứng như sắt, thép, đồng, nhôm, ... Khi khô bề mặt keo rất cứng tạo ra lớp bảo vệ vô cùng chắc chắn, ngăn chặn nước xâm nhập, ngăn ngừa ấm mốc.
Chịu được biên độ nhiệt lớn, từ -20 đến 110 độ C
Lực bền kéo: 2.500 psi (173 KG/cm²)
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	Keo Silicol Apollo A300
	Keo silicon là chất được sử dụng bít trám, kết dính các bề mặt vật liệu lại với nhau, sản xuất từ silicon nguyên sinh, chất xúc tác và các phụ gia khác. Ở trạng thái ban đầu, keo có dạng hồ lỏng, đóng rắn khi tiếp xúc với không khí.
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	Lắc sa pôn 8 ml
	Sơn móng tay lọ nhỏ
- Sản phẩm tự khô không cần hơ đèn
- Sơn có nhiều màu: xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng,…
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	Ma tít 2 thành phần MT KL5T
	Matit 2 thành phần có độ điền đầy cao dễ mài nhám. Dùng để làm điền đầy các vết lõm, các vết xước sâu trên bề mặt kim loại mạ kẽm; Thép; Nhôm; Nhựa và gỗ dán Polyeste.
- Ma-tít Polykit Pro: 1,95 Kg
- Đóng rắn Putty Hardener: 50g
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	Natri hydroxide NaOH
	Natri hydroxide hay thường được gọi là xút hoặc xút ăn da hay là kiềm NaOH là một hợp chất vô cơ của natri. Natri hydroxide tạo thành dung dịch base mạnh khi hòa tan trong dung môi như nước.
Điểm nóng chảy: 323 °C
Mật độ: 2,13 g/cm³
Có thể hòa tan trong: Nước, Ethanol, Methanol
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	Nước đánh bóng mi ca Mica Acrylic
	Có thể được sử dụng riêng biệt trong việc làm sạch, sáng bóng và bảo vệ bề mặt dành cho tất cả các loại nhựa.
Giúp phục hồi các bề mặt nhựa bị mờ và bị ngả vàng. 
Chống lưu dấu vân tay trên bề mặt
Không chứa các hóa chất mài mòn hoặc độc hại
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	Nước ô xy già H2O2 30%
	Hydro peroxyt, oxi già, tinh khiết là chất lỏng, không màu, không mùi có tính oxi hóa mạnh. CTHH: H2O2, CAS: 7722-84-1, hàm lượng: 30%, , quy cách: 500ml/chai. Oxy già có đặc điểm oxy hóa mạnh nên được dùng trong xử lý bảng mạch PCB…
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	Poly buthyl ptanate DBP
	butyl phthalate là một chất lỏng khan, trong suốt, gần như không màu, có mùi khó nhận biết được là chất làm dẻo hóa học thường được sử dụng để sản xuất nhiều loại nhựa. Phthalate được sử dụng để làm nhựa mềm hơn và/hoặc dễ uốn nắn hơn.
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	Sơn lót VL-02
	Sơn lót VL-02.VN được sử dụng làm sơn lót bảo vệ bề mặt kim loại như thép, đồng, nhôm, magie, kẽm và các hợp kim của chúng.
Mịn đồng nhất, mờ hoặc hơi bóng, có màu vàng xanh
Độ ổn định của độ nhớt sau khi chế tạo 6 giờ thay đổi, không lớn hơn, % 20
Độ mịn, μm, không lớn hơn 30
Khối lượng riêng ở (20±2)°C, g/cm3, trong khoảng 0,89 - 0,95
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	Sơn màu đen PU-P1
	Hệ Sơn: Sơn phủ
Màu sắc: đen
Độ phủ sơn 0.15-0.2 kg/m2/lớp
Bề mặt cần sơn Gỗ, kim loại
Sơn mấy lớp 2 lớp
Thời gian khô bề mặt 30 phút
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	Sơn màu ghi PU-P1
	Hệ Sơn: Sơn phủ
Màu sắc: ghi
Độ phủ sơn 0.15-0.2 kg/m2/lớp
Bề mặt cần sơn Gỗ, kim loại
Sơn mấy lớp 2 lớp
Thời gian khô bề mặt 30 phút
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	Sơn màu vàng PU-P1
	Hệ Sơn: Sơn phủ
Màu sắc: vàng
Độ phủ sơn 0.15-0.2 kg/m2/lớp
Bề mặt cần sơn Gỗ, kim loại
Sơn mấy lớp 2 lớp
Thời gian khô bề mặt 30 phút
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	Sơn màu ghi không cản sóng vô tuyến EP-1
	Màu sắc: màu ghi sáng
Độ nhớt quy ước: 65; thời gian khô bề mặt: 2 giờ, thời gian khô cấp 1: 8 giờ; hàm lượng chất rắn 73,2%; độ cứng: 0,23; độ bền uốn: 2mm.
Khả năng hấp thụ sóng radar trong khoảng 8 đến 12GHz (ứng với độ dày màng sơn 1mm) lớn hơn 94%. 
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	Sơn màu trắng không cản sóng vô tuyến EP-1
	Màu sắc: màu trắng
Độ nhớt quy ước: 65; thời gian khô bề mặt: 2 giờ, thời gian khô cấp 1: 8 giờ; hàm lượng chất rắn 73,2%; độ cứng: 0,23; độ bền uốn: 2mm.
Khả năng hấp thụ sóng radar trong khoảng 8 đến 12GHz (ứng với độ dày màng sơn 1mm) lớn hơn 94%. 
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	Sơn xanh lá cây không cản sóng vô tuyến EP-1
	Màu sắc: màu xanh lá cây
Độ nhớt quy ước: 65; thời gian khô bề mặt: 2 giờ, thời gian khô cấp 1: 8 giờ; hàm lượng chất rắn 73,2%; độ cứng: 0,23; độ bền uốn: 2mm.
Khả năng hấp thụ sóng radar trong khoảng 8 đến 12GHz (ứng với độ dày màng sơn 1mm) lớn hơn 94%. 
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	Sơn bông búa 8802
	Sơn vân bông hoa văn màu xanh
- Có tính năng trang trí, bảo vệ và hiệu ứng nổi tuyệt hảo
- Khô nhanh, độ bóng cao
- Độ chịu lực tốt, bền lâu năm và dễ sử dụng
Thời gian khô: Sơn khô trong 30 phút,  khô cứng trong 24 giờ
Độ phủ lý thuyết: 4 - 5 m2/lít/lớp
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	Sơn bông búa 8803
	Sơn vân bông hoa văn màu ghi
- Có tính năng trang trí, bảo vệ và hiệu ứng nổi tuyệt hảo
- Khô nhanh, độ bóng cao
- Độ chịu lực tốt, bền lâu năm và dễ sử dụng
Thời gian khô: Sơn khô trong 30 phút,  khô cứng trong 24 giờ
Độ phủ lý thuyết: 4 - 5 m2/lít/lớp
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	Sơn bông búa 8810
	Sơn vân bông hoa văn màu đen
- Có tính năng trang trí, bảo vệ và hiệu ứng nổi tuyệt hảo
- Khô nhanh, độ bóng cao
- Độ chịu lực tốt, bền lâu năm và dễ sử dụng
Thời gian khô: Sơn khô trong 30 phút,  khô cứng trong 24 giờ
Độ phủ lý thuyết: 4 - 5 m2/lít/lớp
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	Sơn bông búa 1T-8807
	Sơn vân bông hoa văn màu xám
- Có tính năng trang trí, bảo vệ và hiệu ứng nổi tuyệt hảo
- Khô nhanh, độ bóng cao
- Độ chịu lực tốt, bền lâu năm và dễ sử dụng
Thời gian khô: Sơn khô trong 30 phút,  khô cứng trong 24 giờ
Độ phủ lý thuyết: 4 - 5 m2/lít/lớp
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	Sơn bông búa 1T-8819
	Sơn vân bông hoa văn bông màu xám đen
- Có tính năng trang trí, bảo vệ và hiệu ứng nổi tuyệt hảo
- Khô nhanh, độ bóng cao
- Độ chịu lực tốt, bền lâu năm và dễ sử dụng
Thời gian khô: Sơn khô trong 30 phút,  khô cứng trong 24 giờ
Độ phủ lý thuyết: 4 - 5 m2/lít/lớp
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	Sơn tẩm phủ cách điện Acrylic melamin
	Sơn có màu vàng trong, vàng cánh gián. Độ bám dính cao, cách điện tốt. Thời gian sấy khô nhanh.
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	Sơn bóng mau khô 1К
	Dạng đóng gói: Sơn một thành phần, bề mặt bóng, màu trong
Tỹ lệ pha loãng:  20-40% theo thể tích
 Độ che phủ: 8-10m2/ l/ lớp
  Độ dày màng sơn : 10-20 microns/ lớp
 Thời gian khô :  Khô mặt: 10-15 phút ở 30oC
                           Khô sờ   : 30-40 phút ở 30oC
                           Khô hoàn toàn : 4 giờ ở30oC
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	Sơn nhũ TOA 909
	Màu sắc: nhũ bạc
Thành phẩn: chất tạo màng, bột khoáng, phụ gia và dung môi
Bề mặt màng sơn: Bóng
Độ phủ lý thuyết: 12-16 m2/lít/lớp
Thời gian khô: tại 30 độ C
Khô bề mặt: sau 6 phút
Sơn lớp kế tiếp: Sau 10 phút
Khô hoàn toàn: sau 1 giờ
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	Sơn xịt bóng A10
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: trong suốt, bóng
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ

	177
	Sơn xịt màu trắng A200
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: trắngg
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ
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	Sơn xịt đen bóng A210
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: đen bóng
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ
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	Sơn xịt màu đỏ A211
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: đỏ
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ
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	Sơn xịt màu đen mù A212
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: đen mù
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ
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	Sơn xịt màu xanh lá A214
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: xanh lá cây
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ
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	Sơn xịt màu ghi A215
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: ghi bạc
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ
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	Sơn xịt xanh hòa bình A224
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: xanh hòa bình
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ
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	Sơn xịt màu nhũ vàng A228
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: nhũ vàng
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ
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	Sơn xịt màu vàng cam A241
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: vàng cam
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ
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	Sơn xịt màu nhũ bạc A300
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: nhũ bạc
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ
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	Sơn xịt màu nhũ vàng nhạt A400
	Sơn phun ATM là hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay
Màu sắc: nhũ vàng nhạt
Khối lượng tịnh: 400ML
Thông số kỹ thuật:
- Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ

	188
	Sơn tương phản MP-35 White Paint
	Là một trong những phương pháp nổi trội có khả năng phát hiện các khuyết tật bề mặt (và gần bề mặt) khi kết hợp với SM-15
Sơn tương phản làm nổi bật kết quả kiểm tra các khuyết tật bề mặt bằng hạt từ SM-15 (Hạt từ tính ướt)
Dễ dàng tẩy sạch MP-35 bằng những loại dung môi đơn thuần sau khi sử dụng, rất thuận tiện cho mọi nơi làm việc.
Thành phần của MP-35 White Paint gồm Hỗn hợp bột trắng và dầu
Tính năng MP-35
 Độ tương phản màu sắc (trắng-đen) được tối đa hóa của SM-15 (hạt từ tính ướt)
Chỉ cần trực quan ( mắt thường) đã có thể kiểm tra một cách dễ dàng

	189
	Sơn lót chống gỉ Rainbow-1020
	Nhanh khô với độ bám dính rất tốt.
Độ bám dính tốt với mạ kẽm, hợp kim nhôm, Inox va gạch men.
Chịu tác động của cơ học va thời tiết rất tốt.
Với một màng sơn rất mỏng 25µ phơi nắng trong nửa năm nền không bị lão hó.a
Độ bóng: Mờ
Màu sắc: Màu vàng xanh, xám.

	190
	Sơn xanh hòa bình Galan-502
	Màu sơn: xanh hòa bình
Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. 
Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. 
Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp.

	191
	Sơn đỏ dầu nội Galan-505
	Màu sơn: đỏ
Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. 
Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. 
Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp.

	192
	Sơn vàng dầu nội Galan-509
	Màu sơn: vàng
Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. 
Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. 
Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp.

	193
	Sơn đen dầu nội Galan-510
	Màu sơn: đen bóng
Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. 
Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. 
Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp.

	194
	Sơn xanh lá cây Galan-501
	Màu sơn: xanh lá cây
Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. 
Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. 
Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp.

	195
	Sơn ghi dầu nội Galan-531
	Màu sơn: ghi xám
Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. 
Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. 
Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp.

	196
	Sơn trắng dầu nội Galan-C006
	Màu sơn: trắng bóng
Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. 
Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. 
Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp.

	197
	Sơn đen mờ Galan-F888
	Màu sơn: đen mờ
Thời gian khô bề mặt: 2-3 giờ. 
Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16-18 giờ. 
Độ che phủ lý thuyết: Khoảng 12 m2/1 lít/ lớp.

	198
	Sơn trắng mau khô GLASSO-1051
	 Sơn phủ bề mặt kim loại, màu trắng; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ

	199
	Sơn đen mau khô GLASSO-1052
	 Sơn phủ bề mặt kim loại, màu đen; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ

	200
	Sơn đỏ mau khô GLASSO-1060
	 Sơn phủ bề mặt kim loại, màu đỏ; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ

	201
	Sơn xanh lá cây GLASSO-1069
	 Sơn phủ bề mặt kim loại, màu xanh lá cây; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ

	202
	Sơn xanh tím mau khô GLASSO-1070
	 Sơn phủ bề mặt kim loại, màu xanh tím; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ

	203
	Sơn vàng mau khô GLASSO-1078
	 Sơn phủ bề mặt kim loại, màu vàng; Độ dày màng phim khô: 35 - 45 microns/lớp; Thời gian sơn lớp kế tiếp sau: 1 giờ ở 30 độ; Độ phủ lý thuyết( m2/lít/lớp ): 8 - 10; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút ở 30 độ
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	Sơn vàng cát 2 thành phần 745TT32 Ral 1002
	Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần
Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng.
Màu sơn: RAL 1002
Tỷ trọng: 1,1 kg/lít
Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC
Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ
Hàm lượng bay hơi: 45%

	205
	Sơn vàng 2 thành phần 745TT32 Ral 1003
	Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần
Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng.
Màu sơn: RAL 1003
Tỷ trọng: 1,1 kg/lít
Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC
Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ
Hàm lượng bay hơi: 45%

	206
	Sơn đỏ 2 thành phần 745TT32 Ral 3020
	Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần
Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng.
Màu sơn: RAL 3020
Tỷ trọng: 1,1 kg/lít
Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC
Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ
Hàm lượng bay hơi: 45%
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	Sơn tím 2 thành phần 745TT32 Ral 5022
	Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần
Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng.
Màu sơn: RAL 5022
Tỷ trọng: 1,1 kg/lít
Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC
Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ
Hàm lượng bay hơi: 45%
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	Sơn xanh 2 thành phần 745TT32 Ral 6011
	Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần
Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng.
Màu sơn: vàng
Tỷ trọng: 1,1 kg/lít
Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC
Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ
Hàm lượng bay hơi: 45%

	209
	Sơn xám 2 thành phần 745TT32 Ral 7035
	Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần
Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng.
Màu sơn: RAL 7035
Tỷ trọng: 1,1 kg/lít
Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC
Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ
Hàm lượng bay hơi: 45%

	210
	Sơn đen 2 thành phần 745TT32 Ral 9011
	Sơn phủ bề mặt kim loại 2 thành phần
Độ giữ màu và độ bóng tốt, nhanh khô, dễ sử dụng.
Màu sơn: RAL 9011
Tỷ trọng: 1,1 kg/lít
Thời gian khô bề mặt là 1 giờ, khô cứng là 4 giờ ở 25ºC
Độ phủ lý thuyết 13,3 m²/L, thời gian phủ lớp mới tối thiểu 3 giờ
Hàm lượng bay hơi: 45%

	211
	Sơn chống rỉ màu ghi TV
	Sơn Lót chống rỉ TV màu xám dùng để bảo vệ cho các bề mặt kim loại có chức năng chống rỉ sét và chố sự mài mòn. là sơn nhanh khô, rất thích hợp để sơn lót cho các đồ vật như: sắt
Thành Phần: Nhựa Alkyd, bột khoáng, bột màu, dung môi và chất phụ gia.
- Độ Bám dính tốt.
- Độ bền va đập màng sơn(kgf.cm):>45

	212
	Ca na đánh bóng sơn 200 g
	là một lọai sáp dùng để đánh bóng bề mặt các sản phẩm kim loại

	213
	Chất tiếp âm dạng Gel CG-98
	Sản phẩm này có công thức dựa trên các chất lỏng bao gồm:
Các chất hoạt động bề mặt, chất ức chế rỉ sét, chất làm mềm và chất làm ướt
Các chất trên không độc hại, không ăn mòn, không mùi
Có hiệu suất ghép giữa máy đo độ dày và bề măt rất tốt
Có hiệu quả giảm tổn thất năng lượng siêu âm khi dùng máy

	214
	Bột từ ướt SM-15
	SM-15 là hạt từ tính màu đen, hạt từ tính trung bình nhạy và chính xác cao kiểm tra với ánh sáng trắng. Độc tính thấp, điểm sôi cao và không ăn mòn

	215
	Axit Clohroxide HCL
	Acid hydrochloric, hay còn gọi là acid muriatic, là một acid vô cơ mạnh, tạo ra từ sự hòa tan của khí hydro chloride trong nước. 
Phân loại: Acid vô cơ
Công thức: HCl
Khối lượng phân tử: 36,46 g/mol

	216
	Axit Nitric HNO3
	Acid nitric HNO3 là chất lỏng màu vàng chanh, mùi đặc trưng, là một hợp chất hóa học có công thức hóa học (HNO3), là một dung dịch nitrat hiđrô (axít nitric khan)

	217
	Amoni Hydroxit NH4OH
	Amoni hydroxit hay còn gọi là dung dịch amoniac. Dung dịch amoniac là một dung dịch bazơ yếu, phân hủy thành khí NH3 và nước. Là chất lỏng màu vàng nhẹ, tan hoàn toàn trong nước, có mùi khai.

	218
	Axit tinh khiết H2SO4
	H2SO4 là một chất lỏng , loại tinh khiết không màu , trọng lượng riêng 1,859 ở 0 oC và 1.837 ở 15 oC, tuỳ theo tạp chất nó có màu vàng hay xám hoặc nâu

	219
	Chất chỉ thị bromo cresol green
	là thuốc nhuộm triphenylmethane được sử dụng làm chất chỉ thị pH cho chuẩn độ
Chất chỉ thị dạng nước có màu vàng dưới pH 3,8 và màu xanh lam trên pH 5,4

	220
	Chất chỉ thị Eriochrome black T
	là chất chỉ thị phức tạp được sử dụng trong phép chuẩn độ phức tạp, ví dụ như trong quy trình xác định độ cứng của nước . Ở dạng khử proton, Eriochrome Black T có màu xanh lam. Nó chuyển sang màu đỏ khi tạo thành phức chất với canxi , magie hoặc các ion kim loại khác.

	221
	Chất chỉ thị murexide
	là hóa chất tinh khiết có CTHH là C₈H₈N₆O₆ với khối lượng mol là 284.19 g/mol. Được sử dụng làm chất chỉ thị phổ biến trong hóa học và môi trường

	222
	Chất chỉ thị PAN
	Là chỉ thị dùng để xác định, định tính các kim loại trong các thí nghiệm hóa học
- Khối lượng mol: 249,27 g/mol
- Dạng rắn, màu cam
- Điểm nóng chảy: 136 - 141°C
- Mật độ lớn: 190 kg/m3

	223
	Chất chỉ thị metyl orange
	là một chất thử trong chuẩn độ vì sự khác biệt trong màu sắc ở các mức pH khác nhau. Methyl orange cho thấy màu đỏ trong môi trường axit và màu vàng trong môi trường trung tính. Bởi vì nó thay đổi màu sắc ở pKa của axit trung bình, nên nó thường được sử dụng để chuẩn độ cho axit.

	224
	Chất phụ trợ dùng mạ điện (màu đen) P106 (Pionmi)
	Là bột màu nhuộm dùng cho mạ Anode Nhôm
Màu nhuộm: đen

	225
	Chất phụ trợ dùng mạ điện (màu đỏ) P415 (Pionmi)
	Là bột màu nhuộm dùng cho mạ Anode Nhôm
Màu nhuộm: màu đỏ

	226
	Crom (VI) oxit CrO3
	à một hợp chất vô cơ với công thức CrO3
Hợp chất này có dạng đỏ hơi tím rắn dưới điều kiện khan, màu cam sáng khi ướt, đều tan trong nước và bị thủy phân.

	227
	Cực cadimium Cd
	được sử dụng làm chất phủ bề mặt kim loại trong mạ điện
có màu trắng ánh xanh

	228
	Dung dịch EDTA.0.2N
	Là hoạt chất dùng trong mạ điện để cô lập các ion kim loại nặng, tạo sự ổn định, giúp sản phẩm không bị tác động bởi phản ứng hóa học giữa kim loại và các hoạt chất khác

	229
	Dung dịch AgNO3 0.1N
	Dung dịch chuẩn sử dụng trong chuẩn độ
- Khối lượng riêng: 1.01 g/cm3 (20 °C)
- Giá trị pH: 4 - 5 (H₂O, 20 °C)
- Nhiệt độ bảo quản: +15°C to +25°C.

	230
	Dung dịch NaOH 0.1N
	Dung dịch NaOH 0.1N là một bazo mạnh được sử dụng phổ biển trong phòng lab dùng trong chuẩn độ axit bazo, trung hòa axit, điểu chỉnh pH của dung dịch
Khối lượng mol: 39,997 g/mol
Nồng độ 0.1M
Khối lượng riêng : 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH: 12.7 (H₂O, 20 °C)

	231
	Dung dịch HCl. 0.1N
	Dùng để pha chế dung dịch chuẩn HCl 0,1N
Tính chất: 
- Dạng lỏng
- Khối lượng riêng: 1.03 g/cm3 (20°C)
- Giá trị pH:  <1 (H₂O, 20°C)

	232
	Dung dịch NaHCO3 0.1N
	NaHCO3 là muối có thành phần amphiprotic (HCO3–).
Tính chất: 
- Dạng lỏng
- Khối lượng riêng: 8.401 g/cm3 (20°C)

	233
	Dung dịch ZnSO4 20%
	Sử dụng trong các quy trình mạ kẽm để bảo vệ các kim loại khác khỏi bị gỉ sét.
Dung dịch trong suốt và có tính acid yếu
Tỷ lệ 20% ZnSO4

	234
	Dung dịch đệm PH 10
	Dùng để chuẩn lại độ chính xác của các máy đo pH
- Dung dịch chuẩn pH 10.01 
- Độ chính xác ±0.01 pH ở 25°C

	235
	Dung dịch đệm BA mixcel
	là một dạng dung dịch lỏng chứa đựng trong đó một hỗn hợp acid yếu và base liên hợp của nó hoặc base yếu và acid liên hợp. Tính chất đặc biệt của dung dịch này là khi ta cho thêm vào một lượng chất có tính base hay acid thì pH của dung dịch mới thay đổi rất ít so với dung dịch khi chưa có tác động
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	Hồ tinh bột C6H10O5 (500ml)
	Công thức hóa học: (C₆H₁₀O₅)n 
- Khối lượng Mol: 60.08 g/mol 2. 
 - Khối lượng riêng: 1.5 g/cm3 (20 °C) 
- Giá trị pH: 5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
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	Hóa chất KIO3 (500ml)
	là một hợp chất hóa học ion bao gồm các ion K + và ion IO3− theo tỷ lệ 1: 1.
Dạng bột tinh thể màu trắng

	238
	Hóa chất Ammoium oxalate (500ml)
	Dùng làm thuốc thử phòng thí nghiệm, thuốc thử phân tích
- Khối lượng mol: 124,096 g/mol
- Nhiệt độ nóng chảy: 70 °C
- pH: 6-7

	239
	Hóa chất ZnCl2
	là một chất rắn không màu hoặc màu trắng, không mùi, hút ẩm và tan mạnh trong nước. Có công thức hóa học là ZnCl2. Hóa chất này có nhiều tên gọi khác như: kẽm chloride, Zinc chloride, muối kẽm clorua

	240
	Hóa chất ZAC 9500 A Brightener
	Chất làm sáng cho mạ kẽm
Hóa chất tốt với lớp phủ crom hóa trị ba và khả năng chống ăn mòn ổn định.
Điện phân và công suất phun cực kỳ đồng đều.
Kẽm: 8-15g/L
Xút: 110-150g/L
9500A: 4-6mL/L

	241
	Hóa chất ZAC 9500 B Softener
	Chất làm sáng cho mạ kẽm
Hóa chất tốt với lớp phủ crom hóa trị ba và khả năng chống ăn mòn ổn định.
Điện phân và công suất phun cực kỳ đồng đều.
Kẽm: 8-15g/L
Xút: 110-150g/L
9500B: 0,2-1mL/L

	242
	Hóa chất Atcop Cu55
	Là dung dịch mạ đồng kiềm không chứa Cyanua
Dạng chất lỏng màu xanh
Tạo ớp mạ có độ bền, chống oxi hóa tốt.
Tạo lớp mạ bóng, độ san phẳng cao trong các khoảng mật độ dòng rộng.

	243
	Hóa chất ATCOP Cu 88MU
	Là dung dịch mạ đồng kiềm không chứa Cyanua
Dạng chất lỏng màu xanh
Tạo ớp mạ có độ bền, chống oxi hóa tốt.
Tạo lớp mạ bóng, độ san phẳng cao trong các khoảng mật độ dòng rộng.

	244
	Hóa chất ATCOP Cu 88A
	Là dung dịch mạ đồng kiềm không chứa Cyanua
Dạng chất lỏng màu xanh
Tạo ớp mạ có độ bền, chống oxi hóa tốt.
Tạo lớp mạ bóng, độ san phẳng cao trong các khoảng mật độ dòng rộng.

	245
	Hóa chất ATCOP Cu 88B
	Là dung dịch mạ đồng kiềm không chứa Cyanua
Dạng chất lỏng màu xanh
Tạo ớp mạ có độ bền, chống oxi hóa tốt.
Tạo lớp mạ bóng, độ san phẳng cao trong các khoảng mật độ dòng rộng.

	246
	Hóa chất Atnic MTL M
	Phụ gia mạ bóng niken
- Mạ Niken bán bóng dùng để thay thế cho lớp mạ đồng lót
- Có thể mạ lên nhiều vật liệu khác nhau: thép, đồng, đồng thau, kẽm đúc, nhôm.

	247
	Hóa chất Brightener Leveller TL
	chất làm sáng-làm đều màu là sản phẩm phản ứng của dieste axetilenic của axit aliphatic bão hòa halogen hóa với hợp chất vòng dị vòng chứa nguyên tử nitơ bậc ba

	248
	Hóa chất Brightener B maintenance
	chất làm sáng hữu cơ, không chứa kim loại B

	249
	Hóa chất Wetting agent 62A
	là dung dịch chất hoạt động bề mặt trong nước và etylen glycol.
làm tăng tính chất làm ướt của các chất phân tán polyme. Có thể sử dụng kết hợp với các chất làm ướt không ion và chất nhũ hóa khác.

	250
	Hóa chất ATNIC C 130
	Dung dịch phụ gia mạ bóng niken

	251
	Hóa chất Elpelyt Carrier H
	Phụ gia mạ niken satin
cung cấp lớp mạ satin đồng đều và có thể tái tạo, linh hoạt từ lớp hoàn thiện sáng đến mờ.

	252
	Hóa chất Elpelyt GS6 Brightener
	tạo ra các lớp niken sáng và dẻo chất lượng cao phù hợp cho mạ crom, với hiệu suất hiệu quả khi khuấy catốt và khuấy khí. Các ưu điểm chính bao gồm độ cân bằng và độ sáng tuyệt vời, khiến nó trở nên lý tưởng cho mạ thép đánh bóng.

	253
	Hóa chất ephos M5045
	Chất cô đặc chứa (a) hydroxylamine sulfate và (b) các ion kẽm, niken, mangan và phosphat được pha chế thành dung dịch phủ nước để xử lý bề mặt kim loại, bao gồm bề mặt sắt, kẽm và nhôm.

	254
	Hóa chất ephos M5041A
	Chất cô đặc chứa (a) hydroxylamine sulfate và (b) các ion kẽm, niken, mangan và phosphat được pha chế thành dung dịch phủ nước để xử lý bề mặt kim loại, bao gồm bề mặt sắt, kẽm và nhôm.

	255
	Hóa chất ephos M5041B
	Chất cô đặc chứa (a) hydroxylamine sulfate và (b) các ion kẽm, niken, mangan và phosphat được pha chế thành dung dịch phủ nước để xử lý bề mặt kim loại, bao gồm bề mặt sắt, kẽm và nhôm.

	256
	Hóa chất Rust MW
	là loại hóa chất tẩy rỉ sét chuyên dụng
Nó tập trung hỗn hợp các chất hoặt động bề mặt axit khoáng, chất ức chế ăn mòn và phụ gia
Dạng chất lỏng, màu vàng

	257
	Hóa chất Atphos Zn 12 Conditioner
	Chế phẩm hóa chất dùng trong công nghiệp mạ, có thành phần chính là hỗn hợp muối clorua, photphat của titan và phụ gia, dạng bột

	258
	Hóa chất Atphos Zn 12 Phosphating
	là chất rắn có màu trắng, được sử dụng làm lớp phủ chống ăn mòn trên bề mặt kim loại hoặc là một phần của quá trình mạ điện, chất nhuộm sơn

	259
	Hóa chất Atphos Zn 12 Neutralizer
	dùng trong công nghiệp mạ, có thành phần chính là hỗn hợp muối silicat, cacbonat của natri và kali, dạng bột

	260
	Hóa chất Atphos Zn 12 Accelerator 
	dung dịch kẽm phosphate có độ bám dính với sơn tốt, không bị phá hủy trong quá trình sơn điện di và khả năng chống ăn mòn hiệu quả

	261
	Hóa chất KCl
	Kali chloride là một muối của kali với ion chloride với công thức hóa học KCl. Nó không mùi và có tinh thể thủy tinh màu trắng hoặc không màu

	262
	Hóa chất H3BO3
	còn được gọi là axit boric, là một hợp chất hóa học có công thức H3BO3. Được biết đến với tính chất không màu và không mùi, acid boric thường tồn tại dưới dạng bột tinh thể hoặc hạt.

	263
	Hóa chất Cu2P2O7
	là hợp chất vô cơ có công thức hóa học là Cu2P2O7, có ngoại quan dạng bột màu xanh tan nhanh trong nước, không tan trong ethanol, có khả năng hút ẩm mạnh, ổn định trong các môi trường khác nhau

	264
	Hóa chất K4P2O7
	Kali pyrophotphat là hợp chất vô cơ có công thức hóa học là K4P2O7, có ngoại quan dạng bột màu trắng tan nhanh trong nước, không tan trong ethanol, có khả năng hút ẩm mạnh, ổn định trong các môi trường khác nhau

	265
	Hóa chất CuSO4
	Đồng(II) sunfat CuSO₄ là chất bột màu trắng, hút mạnh hơi ẩm của không khí để tạo thành hydrat CuSO₄·5H₂O màu lam

	266
	Hóa chất NiSO4
	Muối màu lục lam có độ hòa tan cao này là nguồn phổ biến của ion Ni2+ cho mạ điện

	267
	Hóa chất NiCl2
	là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học NiCl2. Muối khan này có màu vàng

	268
	Natri hydroxide NaOH
	[bookmark: _GoBack]Chất rắn màu trắng, không mùi, dễ hút ẩm, tan mạnh trong nước và tỏa nhiệt cao.
Là bazơ mạnh, tạo ra dung dịch kiềm cao.
Dễ dàng phản ứng với axit, oxit axit.
Điểm nóng chảy: 323 °C
Mật độ: 2,13 g/cm³
Có thể hòa tan trong: Nước, Ethanol, Methanol


Top of Form	3. Bản vẽ
(Không yêu cầu)
[bookmark: _Toc68320562]4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.
- Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do bên B cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
· Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:
a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:
Hàng hoá chuyển đến kho của Chủ đầu tư sẽ được cơ quan chức năng của Chủ đầu tư kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có: 
+ Kiểm tra về số lượng, chủng loại hàng hóa; 
+ Thông số hàng hóa; 
+ Ký mã hiệu, nhãn mác; 
+ Xuất xứ, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (CC);
+ Phụ kiện kèm (nếu có).
 b) Thử nghiệm, bàn giao:
- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Chủ đầu tư;
- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại nhà thầu sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.
- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Chủ đầu tư từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.
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